
Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Điều xe: 028 3595.1155   

Đơn giá Trọng lượng Đơn giá

(Khổ 1,07m) (Kg/m) (Khổ 1,07m)

2 dem 50           70,000 4 dem 00                  3.20                 97,000 

3 dem 00           77,000 4 dem 50                  3.50               106,000 

3 dem 50           86,000 4 dem 50                  3.70               109,000 

4 dem 00           93,000 5 dem 00                  4.10               118,000 

Đơn giá Trọng lượng Đơn giá

(Khổ 1,07m) Độ dày (Kg/m) (Khổ 1,07m)

       Đông Á 4,0 dem         113,000 2 dem 30 Hoa sen      2.20 M                 76,000 

       Đông Á 4,5 dem         130,000 3 dem 20                  2.75                 84,000 

       Đông Á 5,0 dem         143,000 3 dem 30                  3.05                 92,000 

       Hoa sen 4,0 dem         122,000 3 dem 60                  3.20                 94,000 

       Hoa sen 4,5 dem         137,000 4 dem 20                  3.70               110,000 

       Hoa sen 5,0 dem         151,000 4 dem 50                  4.10               119,000 

Màu đỏ đậm H/ sen 4,5 dem         130,000  Lạnh H/sen 3,0 dem 3,00               111,000 

Màu đỏ đậm H/ sen 4,9 dem         144,000  Lạnh H/sen 4,0 dem 3,80               121,000 

TÔN  MÀU Trọng lượng Đơn giá

Độ dày in trên tôn (Kg/m) (Khổ 460)

Tôn 9sóng PU dày~18ly 70.000đ/m 4 dem 00 3.2                 52,000 

4 dem 50 3.7                 58,000 

4 dem 00         108,000       Đông Á 4,0 dem 3,40                 59,000 

4 dem 50         121,000       Đông Á 4,5 dem 3,90                 65,500 

5 dem 00         127,000 

4.000/m

2.500/m Dán cách nhiệt  3 ly dán máy 16.000đ/m

1.000/m PE 5, 9 sóng 4 ly dán máy 18.000đ/m

 Khổ 300 24.000đ/m

Vít tôn 4 phân 34.000/bịch  Khổ 400  30.000đ/m

Vít tôn 5 phân 36.000/bịch    Đai Z lam gió    3.000 đ/ cái

Vít tôn 6 p kiplook 80.000/bịch

 Tôn nhựa 2 lớp m                 67,000 

GIÁ CÓ THỂ GIẢM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG. Giá trên đã bao gồm VAT

Phí gia công, vít tôn, tôn nhựa,  cách nhiệt chưa bao gồm VAT. 

Bảng giá áp dụng kể từ ngày 13/07/2021  cho đến khi có bảng giá mới.  Có xe giao hàng tận nơi .

             2.70 

             3.00 

              TÔN MÀU HOA SEN  + ĐÔNG Á TÔN LẠNH 

TÔN  MÀU 

(5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la fông, sóng tròn)

TÔN  MÀU 

(5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la fông, sóng tròn)

Độ dày in trên tôn
T/lượng

(Kg/m)
Độ dày in trên tôn

     (Nhận đặt màu ,độ dày theo yêu cầu)

TÔN SÓNG NGÓI 

3.2

                         (5 sóng, 9 sóng) 

TÔN KLIP LOCK ( Không dùng đai ) 

Công nghệ mới lợp không tràn nước,không thấy vít

Tôn 5sóng PU dày~18ly Pu+ giấy bạc 70.000đ/m

TÔN CÁN PU (LẠNH + MÀU)

3.7

       (Nhận đặt lam gió màu, độ dày theo yêu cầu)

Nhận gia công tôn xà gồ theo yêu cầu

LAM GIÓ + CÁCH NHIỆT    Chấn máng + diềm

Lam gió 4,0 dem 

(Vách nhà xưởng )

    Chấn vòm  

(Giá Sỉ )

NHÀ MÁY TÔN THÉP HAI CHINH 

Pu+ giấy bạc

3.4

3.9

4.4

4

4.3

Độ dày in trên tôn
T/lượng

(Kg/m)

3,30

3,90

4,35

             1.75 

             2.30 

100 con

100 con

200 con

4.1

    Ốp nóc 1 nhấn + xẻ dọc

Trang 1



T/lượng Đơn giá Trọng lượng Đơn giá

(Kg/m) (Khổ 1,07m) (Kg/m) (Khổ 1,07m)

3.2            108,000       Đông Á 4,0 dem 3,35                  128,000 

3.5            118,000       Đông Á 4,5 dem 3,90                  141,000 

3.7            121,000 

4.1            127,000 

STT ĐVT Giá/m ThànhTiền

1 62m2               16,130 1.000.000 /cuộn

2 62m2               21,260 1.318.000 /cuộn

3 62m2               18,710 1.160.000 /cuộn

4 62m2               27,200 1.686.000 /cuộn

5 Cuộn               36,000 

6 m               3,500 

- Dung sai ± 5% . Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

- Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.

- Bảng giá áp dụng kể từ ngày 13/07/2021 cho đến khi có bảng giá mới.

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Điều xe: 028 3595.1155   

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

TÔN MÀU SÓNG NGÓI (KHỔ 1,07M) 

MÀU XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM, XÁM LÔNG CHUỘT

Độ dày in trên tôn

Màu đỏ đậm, Xanh ngọc, Xanh dương Xanh rêu, Xanh dương tím.

Ốp nóc 1 nhấn + xẻ dọc

BẢNG GIÁ GIA CÔNG
Tôn la phông

Tôn sóng tròn

Gia công tôn 5, 9 sóng vuông

Tôn Kliplock 2 sóng

5 dem 00

Tôn PU dày ~18ly gia công 

1.500đ/m

1.500đ/m

1.500đ/m

5.000đ/m

4.000 đ/m

4.000 đ/m

Từ 400đ/kg

4.000/m

2.500/m

Tôn sóng ngói (Khổ 1,07m)

Chạy lam gió theo ý muốn khổ 300,400

Xà gồ C , Z từ 1ly đến 3ly (Tâm lỗ đột từ 40 đến 300. Lỗ đột đơn, đột đôi, 

hai cạnh bên theo mọi yêu cầu. . .)

Chấn máng + diềm

Chấn vòm

Nẹp tôn cách nhiệt

BẢNG BÁO GIÁ TÔN NGÓI                         

MÀU XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM, XÁM 

LÔNG CHUỘT, NÂU ĐẤT

Diễn Giải

P1 Cát Tường 1,55m x 40m

P2 Cát Tường 1,55m x 40m

A1 Cát Tường 1,55m x 40m

A2 Cát Tường 1,55m x 40m

Băng keo hai mặt

NHÀ PHÂN PHỐI CÁCH NHIỆT   CÁT TƯỜNG 

1.000/m

72.000 đ/m

Độ dày in trên tôn

4 dem 00

4 dem 50

4 dem 50

Trang 2



QUI CÁCH 1,50ly 1,8ly 2,0ly 2,4ly  Cạnh đủ 

C (80 x 40)                 50,000                 59,500                 66,000 

C (100 x 50)                 63,000                 75,000                 84,000                             118,000 

C (125 x 50)                 70,000                 84,000                 93,500                             124,500 

C (150 x 50)                 80,000                 96,000               107,000                             141,000 

C (150 x 65)                 97,000               116,000               129,000                             158,000 

C (180 x 50)                 90,000               108,000               120,000                             158,000 

C (180 x 65)               105,000               126,000               140,000                             178,000 

C (200 x 50)                 97,000               116,000               129,000                             158,000 

C (200 x 65)               112,000               134,000               149,000                             189,000 

C (250 x 50)               142,000               158,000                             200,000 

C (250 x 65)               171,000                             209,000 

   

QUI CÁCH Z 1,50ly 1,8ly 2,0ly 2,4 ly

Z (125 x 52 x 58)                 80,000 96000               107,000                             141,000 

Z (125 x 55 x 55)                 80,000 96000               107,000                             141,000 

Z (150 x 52 x 58)                 90,000 108000               120,000                             158,000 

Z (150 x 55 x 55)                 90,000 108000               120,000                             158,000 

Z (150 x 62 x 68)                 97,000 116000               129,000                             158,000 

Z (150 x 65 x 65)                 97,000 116000               129,000                             158,000 

Z (180 x 62 x 68)               105,000 126000               140,000                             178,000 

Z (180 x 65 x 65)               105,000 126000               140,000                             178,000 

Z (180 x 72 x 78)               112,000 134000               149,000                             189,000 

Z (180 x 75 x 75)               112,000 134000               149,000                             189,000 

Z (200 x 62 x 68)               112,000 134000               149,000                             189,000 

Z (200 x 65 x 65)               112,000 134000               149,000                             189,000 

Z (200 x 72 x 78) 142000               158,000                             200,000 

Z (200 x 75 x 75) 142000               158,000                             200,000 

Z (250 x 62 x 68)               171,000                             209,000 

Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Quý khách mua hàng đen vui lòng điện thoại hoặc gửi mail để công ty báo giá.

Bảng giá áp dụng kể từ ngày 13/07/2021  đến khi có bảng giá mới.                        

NHÀ MÁY TÔN THÉP HAI CHINH

  XÀ GỒ THÉP CHỮ Z KẼM CẠNH ĐỦ CẮT THEO Ý MUỐN

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

Điều xe: 028 3595.1155   

Nhận chạy Xà Gồ Z mọi kích cỡ hai cạnh nhỏ từ 30 đến 80 cạnh đáy từ 60 đến 300 độ dày từ 1,2ly đến 2,5ly

Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU

XÀ GỒ THÉP CHỮ C  KẼM   CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

(Lỗ đột 9 x 30 & 12 x 30 & 14 x 25  &  16 x 30  &  18 x 30)

 (Giá Sỉ)    

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Trang 3



TT Qui cách Độ dày Giá/kg Giá/cây Qui cách Độ dày Trọng lượng/m Giá /m

1 V25   3,3kg   28,500         94,000 1,0 ly  0,95 Kg         30,500 

2 V25   3,8kg   27,900       106,000 1.2 ly 1,08 Kg         34,000 

3 V25   4,2kg   27,900       117,000 1.4 ly 1,30 Kg         40,000 

4 V25   5,0kg   27,900       140,000 1,0 ly 1,10Kg         33,500 

5 V30 4,0 kg   27,900       112,000 1.2 ly 1,30Kg         40,000 

6 V30 5,3 kg   27,300       145,000 1.4 ly 1,65Kg         50,500 

7 V30 6,8kg   27,300       186,000 1.8 ly 2,12Kg 0

8 V30 7,6kg  28,400      216,000 

9 V30 6,4kg   27,300       175,000 Nẹp rnhỏ Kẽm 9,7 kg/20 c 3m 17.500 đ/ cây

10  V40 6,7kg   27,300       183,000 Nẹpr lớn Kẽm 14,2 kg/20 c 3m 22.000 đ/ cây

11  V40 7,3kg   27,300       199,000 Số ĐT bánh xe Anh Dũng 090 9945543

12  V40 8,4kg   27,300       229,000 

13  V40  10,6 kg  28,400      301,000 Qui cách Độ dày

14 V50 9,0kg   27,300       246,000 1m x 2m 0,6 ly

15 V50 11,5kg   27,300       314,000 1m x 2m 0,7 ly

16 V50 13,5kg  28,400      383,000 1m x 2m 0,8 ly

1m x 2m 0,9 ly

1m x 2m 1,0 ly

1m x 2m   1,2 ly

1m x 2m 1,4 ly

1m x 2m 1,8 ly

1m x 2m 2,0 ly

            1m x 2m 2,4 ly

1,22m x 2,5m       0,6 ly

1,22m x 2,5m       0,7 ly

1,22m x 2,5m       0,8 ly

1,22m x 2,5m       0,9 ly

1,22m x 2,5m       1,0 ly

1,22m x 2,5m       1,2 ly

1,22m x 2,5m       1,4 ly

1,22m x 2,5m       1,8 ly

1,22m x 2,5m       2,0 ly

 1,22m x 2,5m          2,4 ly

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Điều xe: 028 3595.1155   

NHÀ MÁY TÔN THÉP

HAI CHINH
BẢNG BÁO GIÁ 

MÁNG + THÉP V + NẸP

TÔN KẼM (Giá sỉ)

THÉP V KẼM CHẤN MÁNG CỬA LÙA

(Nhận cắt theo yêu cầu)

Tôn lỗi cuối cuộn 

HÀNG THANH LÝ

LƯU Ý:Quý khách lấy V kẽm bán theo cân thực tế

11.000 đ/ kg

V cuối cuộn V25,V3,V40,V50

(Cuối cuộn không đủ 6m)
10.000đ/Kg

390,000

280,000

320,000

359,000

400,000

479,000

559,000

719,000

798,000

958,000

TÔN TẤM  KẼM 

(khổ 1,2m,1,22m x 2,5m)
293,000

341,000

Số ĐT bánh xe máng  Anh Dũng               0909 945 543

 (Chiều dài cắt theo ý muốn)

TÔN TẤM  KẼM (khổ 1,0m – 2,0m)

Giá/tấm

Máng cửa lùa

(30 x 40)

Máng cửa lùa

(30 x 60)

240,000

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

439,000

488,000

585,000

682,000

877,000

975,000

1,171,000

  Bảng giá bao gồm VAT       

  Bảng giá áp dụng kể từ ngày 13/07/2021  cho đến khi có bảng giá mới.  Có xe giao hàng tận nơi .     

Trang 4



TT Qui cách kg/cây6m giá/cây 6m Qui cách kg/cây6m giá/kg

1 V30  5,4kg        115,000 V30 (Nhúng nóng) 6,0kg 29.500 đ/kg

2 V30  5,9kg        120,000 V40 (Nhúng nóng) 12,0kg 29.000 đ/kg

3 V40  6,3kg        138,000 V50 (Nhúng nóng) 20,5 kg 29.000đ/kg

4 V40   8,2kg        166,000 V63 (Nhúng nóng) 23,5 kg 29.000đ/kg

5 V40  10,5kg        209,000 

6 V40  12,5kg        249,000 THÉP U

7 V50 10,4kg        215,000 U80   (Nhúng nóng) 23,0 kg 30.000đ/kg

8 V50 12,5kg        252,000  U 100(Nhúng nóng) 32,0 kg 30.000đ/kg

50 V50 14,5kg        289,000  U 120(Nhúng nóng) 42,0 kg 30.000đ/kg

11 V50 17,0 kg        337,000 THÉP I

12 V50 20,5 kg        407,000  I 100 (Nhúng nóng) 43,0 kg 30.000đ/kg

13 V63 23,5 kg        480,000  I 120 (Nhúng nóng) 54,0 kg 30.000đ/kg

14

16 THÉP U THÉP LA KẼM

17 U 80        22,5 kg        440,000  La 14 3,0m 14.000
 đ

/cây

18   U 100        32,0 kg        655,000   La 18 3,0m 18.000
 đ

/cây

20   U 120        42,0 kg        860,000    La 25 3,0m 27.000
 đ

/cây

21   U 140        52,0 kg     1,094,000   La 30 3,0m 29.000
 đ

/cây

22 THÉP I   La 40 3,0m 39.000
 đ

/cây

23  I 100 42,0 kg        824,000 

24  I 120 52,0 kg     1,087,000 

25  I 150 84,0 kg     1,650,000 

26  I 198 108,0 kg     2,585,000 

27

Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Bảng giá áp dụng kể từ  ngày 13/07/2021 đến khi có bảng giá mới. 

Thép Vđen, nhúng kẽm +  tôn nhựa chưa bao gồm  VAT.

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Điều xe: 028 3595.1155   

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Đã bao gồm VAT

Đã bao gồm VAT

Nhận mạ nhúng nóng U,I,V theo yêu cầu giá từ 7.000đ/kg tùy theo độ dày

NHÀ MÁY TÔN THÉP

HAI CHINH
THÉP V + I  (Giá Sỉ)

BẢNG BÁO GIÁ 

THÉP V + I + LA+ NẸP 

(THÉP ĐEN)

THÉP V + I + LA+ NẸP

(MẠ KẼM NHÚNG NÓNG)

Chưa bao gồm VAT

Chưa bao gồm VAT
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TT Qui cách Độ dày Kg/cây6m Giá/cây 6m      Qui Cách Kg/ Cây6m Giá (Đ/M)

1 Phi Þ21 1 2Kg50              72,000 c  (40 x 80)1,2 ly 11kg40                 54,500 

2 1.2 3Kg30              95,000 c  (40 x 80)1,4 ly 13kg70                 65,000 

3 1.4 4Kg00            115,000 c  (50 x 100)1,2ly 14kg40                 68,000 

4 1.8 4Kg30            123,000 c  (50 x 100)1,4ly 17kg20                 81,000 

5 Þ27 1 3Kg20              92,000 c  (50 x 100)1,8ly 21kg50               101,000 

6 1.2 4Kg10            117,000 c  (60 x 120)1,4ly 21kg00                 99,000 

7 1.4 5Kg20            149,000 c  (60 x 120)1,8ly 26kg50               124,000 

8 1.8 6Kg20               178,000 

9 Þ34 1 4Kg30            123,000 

10 1.2 5Kg20            149,000 

11 1.4 6Kg55            188,000 

12 1.8 7Kg90              227,000 

13 2 9Kg80            282,000 

14 Þ42 1.2 6Kg50            187,000 

15 1.4 8Kg20            235,000 

16 1.8 9Kg80            282,000 

17 2 11Kg80            338,000 

18 Hoa sen 2.3 14Kg00            402,000 

19   Þ49 1.2 7Kg20            207,000 

20 1.4 8Kg60            247,000 

21 1.8 11Kg50            330,000 

22 2 13Kg50            388,000 

23 Hoa sen 2.3 16Kg30           467,000 

24 Þ60 1.2 9Kg00            258,000 

25 1.4 11Kg00            316,000 

26 1.8 13Kg50            388,000 

27 2 17Kg00            488,000 

28 Þ76 1.2 11Kg30            324,000 

29 1.4 13Kg70            393,000 

30 1.8 17Kg00            488,000 

31 2 21Kg50            617,000 

32  Þ90 1.4 17Kg00            488,000 

33 1.8 21Kg50            617,000 

34 2 27Kg00            773,000 

35 Þ114 1.4 21Kg00            603,000 

36 1.8 26Kg50           761,000 

37 2 32Kg00            919,000 

         Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

          Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

         Bảng giá áp dụng kể từ  ngày 13/07/2021 đến khi có bảng giá mới. 

        Thép Vđen, nhúng kẽm +  tôn nhựa chưa bao gồm  VAT.

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

THÉP TRÒN KẼM HỘP KẼM QUI CÁCH

BẢNG BÁO GIÁ
PHI TRÒN KẼM + HỘP QUY CÁCH

(Giá Sỉ)

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

NHÀ MÁY TÔN THÉP

HAI CHINH Trang 6



1 1(14 × 14) 0.9 1kg80                53,000 1(13 × 26) 0.9 2kg50          74,000 

2 1.2 2kg40                69,000 1.2 3kg40          97,000 

3 1(16 × 16) 0.9 2kg10                61,000 1(20 × 40) 0.9 4kg00        115,000 

4 1.2 2kg90                84,000 1.2 5kg40        151,000 

5 1(20 × 20) 0.9 2kg50                75,000 1.4 6kg80        191,000 

6 1.2 3kg40                97,000 1.8 8kg40        237,000 

7 1.4 4kg50              128,000 1(25 × 50) 0.9 5kg10        146,000 

8 1(25 × 25) 0.9 3kg20                87,000 1.2 7kg20        203,000 

9 1.2 4kg50              125,000 1.4 8kg60        239,000 

10 1.4 5kg70              159,000 1.8 10kg50        292,000 

11 1.8 7kg20              200,000 2 13kg80        384,000 

12 1(30 × 30) 0.9 4kg00              115,000 1(30 × 60) 0.9 6kg00        172,000 

13 1.2 5kg40              150,000 1.2 8kg50        236,000 

14 1.4 6kg80              189,000 1.4 10kg20        284,000 

15 1.8 8kg40              234,000 1.8 13kg10        364,000 

16 1(40 × 40) 1 6kg20              172,000 2 16kg80        467,000 

17 1.2 7kg40              206,000 1(30 × 90) 1.2 11kg30        314,000 

18 1.4 9kg20              256,000 1.4 13kg90        387,000 

19 1.8 11kg50              320,000 Hoa sen 1.1 12kg00        334,000 

20 2 14kg20              395,000 1(40 × 80) 1.2 11kg30        314,000 

21 Hoa sen 2.3 17kg00              473,000 1.4 13kg70        381,000 

22 1(50 × 50) 1.2 9kg40              261,000 1.8 16kg80        467,000 

23 1.4 11kg60              323,000 2 21kg50        598,000 

24 1.8 14kg50              403,000 1(50× 100) 1.2 14kg40        400,000 

25 2 18kg00              501,000 1.4 17kg10        476,000 

26 1(60 × 60) 1.4 14kg00              394,000 1.8 21kg50        598,000 

27 1.8 17kg50              487,000 2 27kg00        751,000 

28 1(75 × 75) 1.4 17kg50              487,000  1(60× 120) 1.4 21kg00        584,000 

29 1.8 21kg50              598,000 1.8 26kg50        737,000 

30 2 27kg00              751,000 2 32kg00        890,000 

31 1(90 × 90) 1.4 21kg50              598,000 Hoa sen 3 50kg00     1,391,000 

32 1.8 26kg50              737,000 

33 2 31kg00              862,000 

         Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

          Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

         Bảng giá áp dụng kể từ  ngày 13/07/2021 đến khi có bảng giá mới. 

        Thép Vđen, nhúng kẽm +  tôn nhựa chưa bao gồm  VAT.

Điện thoại  : (028)3595 1122 – 3595 1133 – 3595 1144    

Điều xe: 028 3595.1155   

Kg/cây  Giá/cây 6m 

Nhà máy 2: Lô H, KCN Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Nhà máy 1 : 133 Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn

Qui cách Độ dày Kg/cây Giá/cây 6m Qui cách Độ dày
 Số 

TT

NHÀ MÁY TÔN THÉP
BẢNG BÁO GIÁ

HAI CHINH
HỘP KẼM (Giá Sỉ)

Hotline: 0962.95.1100 - 096.994.5053 - 090.686.880
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